
NGÀY TỐT KHAI XUÂN QUÝ MÃO  

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT NĂM 2023 (QUÝ MÃO) 

 

Can tuổi 

chủ nhà 

Cầu học hành 

(Ấn) 

Cầu quan,  

công việc 

Cầu tài Cầu phúc,  

con cái 

 

GIÁP  

QUÝ MÙI 2003 

QUÝ HỢI 1983 

TÂN MÙI 1991 

TÂN HỢI 1971 

MẬU TUẤT 1958 

KỶ MÙI 1979 

KỶ HỢI 1959 

 

BÍNH TUẤT 2006 

 

ẤT 

 

NHÂM TUẤT 

1982 

 

CANH TUẤT 

1970 

MẬU TUẤT 1958 

KỶ MÙI 1979 

KỶ HỢI 1959 

ĐINH MÙI 1967 

ĐINH HỢI 2007 

 

 

BÍNH 

ẤT MÙI 1955 

ẤT HỢI 1995 

QUÝ MÙI 2003 

QUÝ HỢI 1983 

CANH TUẤT 1970 

TÂN MÙI 1991 

TÂN HỢI 1971 

 

MẬU TUẤT 1958 

 

ĐINH 

 

GIÁP TUẤT 1994 

 

NHÂM TUẤT 

1982 

CANH TUẤT 1970 

TÂN MÙI 1991 

TÂN HỢI 1971 

KỶ MÙI 1979 

KỶ HỢI 1959 

 

MẬU 

ĐINH MÙI 1967 

ĐINH HỢI 2007 

ẤT MÙI 1955 

ẤT HỢI 1995 

NHÂM TUẤT 1982 

QUÝ MÙI 2003 

QUÝ HỢI 1983 

 

CANH TUẤT 1970 

 

KỶ  

 

BÍNH TUẤT 2006 

 

GIÁP TUẤT 1994 

NHÂM TUẤT 1982 

QUÝ MÙI 2003 

QUÝ HỢI 1983 

TÂN MÙI 1991 

TÂN HỢI 1971 

 

 

CANH 

KỶ MÙI 1979 

KỶ HỢI 1959 

ĐINH MÙI 1967 

ĐINH HỢI 2007 

GIÁP TUẤT 1994 

ẤT MÙI 1955 

ẤT HỢI 1995 

 

NHÂM TUẤT 1982 

 

TÂN 

 

MẬU TUẤT 1958 

 

BÍNH TUẤT 2006 

GIÁP TUẤT 1994 

ẤT MÙI 1955 

ẤT HỢI 1995 

QUÝ MÙI 2003 

QUÝ HỢI 1983 

 

NHÂM 

TÂN MÙI 1991 

TÂN HỢI 1971 

KỶ MÙI 1979 

KỶ HỢI 1959 

BÍNH TUẤT 2006 

ĐINH MÙI 1967 

ĐINH HỢI 2007 

 

GIÁP TUẤT 1994 

 

QUÝ 

 

CANH TUẤT 

1970 

 

MẬU TUẤT 1958 

BÍNH TUẤT 2006 

ĐINH MÙI 1967 

ĐINH HỢI 2007 

ẤT MÙI 1955 

ẤT HỢI 1995 

(BẢNG 1) 

Ví dụ: chủ nhà tuổi Kỷ Mùi 

* Muốn cầu tài thì chọn người xông nhà tuổi Quý Hợi (1983) được tam hợp, tuổi  

Nhâm Tuất (1982) được nhị hợp 

*  Muốn cầu phúc thì chọn người xông nhà tuổi Tân Mùi (1991), Tân Hợi (1971) 

*  Muốn cầu Quan, công việc thì chọn người xông nhà tuổi Giáp Tuất (1994) 

 

 



Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp  

với mệnh chủ 

(BẢNG 2) 

Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 

Lộc Dần Mão Tị Ngọ Tị Ngọ Than Dậu Hợi Tý 

Âm quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão 

Dương 

quý 

Mùi Thân  Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị 

(BẢNG 3) 

Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị 

 

Ví dụ: người chủ nhà tuổi Kỷ Mùi thì Lộc tại Ngọ (người xông nhà tuổi Ngọ có Thiên Lộc),  

Quý nhân tại Thân, Tí, và Mã tại Tỵ thì có thể chọn người tuổi Thân để có Quý nhân, người  

tuổi Tỵ sẽ có Dịch Mã.  

Lưu ý:  

1. Tránh 

Chọn ngày, tháng và tuổi người xông đất xung với tuổi chủ nhà 

Ví dụ chủ nhà tuổi Mùi nên tránh tuổi Sửu 

2. Nên 

Chọn người xông đất: chọn người nhẹ vía, thoáng tính, và nếu vận đang đi lên càng tốt.. 

Cũng thường chọn đàn ông xông đất, vì Tết là khí Lập xuân dương khí bắt đầu phát triển  

còn yếu (Thiếu dương) nên rất sợ âm khí vào tiêu diệt dương trưởng. Chính vì vậy cần chọn  

nam giới để dương khí của nhân thế sẽ bổ khuyết cho dương khí của Tiên thiên vượng lên.  

Mặt khác, dương khí còn tượng trưng cho người quân tử vì thế phải chọn nam giới để lấy  

dương khí vào nhà thì mọi việc mới trôi chảy.  

Nếu tự mình xông đất cho mình thì không hay lắm, ví như là Phục vị vậy. 

 

Xuất Hành năm QUÝ MÃO 

 

Sau Giao thừa tốt nhất nhằm giờ Thìn (7h22-8h50) hoặc Tỵ (9h22’-10h50’) ngày mồng Một Tết  

theo hướng Tây Nam (Tài thần) hoặc Tây Bắc (Hỷ thần).  

Các giờ tốt khác: Dần 3h22’- 4h50’, Thân 15h22’- 16h50’, Dậu 17h22’- 18h50’. 

 

NGÀY TỐT ĐẦU XUÂN 

Cầu tài, cầu phúc, tế tự: Mồng 1 (22/1) Tết ****, mồng 8 Tết (Chủ Nhật 29/1) ***** 

Khai trương, mở hàng, cầu tài lộc: Mồng 8 Tết (Chủ Nhật 29/1) *****.  

Mồng 9 Tết (Thứ hai 30/1) ****. Mồng 1 Tết *** Ngày 13 Tết (3/2) ***  

Cầu tài, giao dịch, khởi công: Mồng 1 Tết *** Mồng 3 Tết (24/1) ***.  

Xuất hành, tế tự, giải oan: mồng 5 Tết (26/1) *****, mồng 7 Tết (28/1) *** 

Động thổ, trồng cây, sửa nhà ruộng vườn: Mồng 9 Tết (Thứ hai 30/1) ****   


